
Danh sách thí sinh dự thi HSK5+HSKK Cao cấp (trên máy tính) ngày 27/4/2024 

tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Giới tình CCCD/HC Ngày sinh 

1 VU THU TRA Nữ 001304003203 2004-08-03 

2 VU THI DIEM Nữ 006193005374 1993-07-04 

3 VU QUYNH NGA Nữ 022304001972 2004-11-07 

4 VU NGOC TUAN Nam 008098006794 1998-08-19 

5 VU DUONG VU Nam 001204023090 2004-11-30 

6 TRUONG THI GIANG Nữ 019304000601 2004-10-22 

7 TRAN THUY HIEN Nữ 034305002705 2005-11-04 

8 TRAN THU TRANG Nữ 001304029597 2004-06-25 

9 TRAN THU THUY Nữ 036306013673 2006-10-01 

10 TRAN THE NAM KHANH Nam 036205013562 2005-02-21 

11 TRAN HUU HUNG Nam 042086009802 1986-07-03 

12 TRAN HONG HANH Nữ 026302000284 2002-01-22 

13 THIEU THANH HUYEN Nữ 038191030241 1991-12-12 

14 SUNG THI CHU Nữ 011302007353 2002-02-25 

15 PHI HONG NHUNG Nữ 034302006835 2002-08-02 

16 PHAN THI HA AN Nữ 040300000041 2000-07-14 

17 PHAN LINH DAN Nữ 001306026484 2006-12-28 

18 PHAM THUY DUNG Nữ 026306010121 2006-05-03 

19 PHAM THI NGUYET NGA Nữ 001306007430 2006-03-15 

20 PHAM THANH HA Nam 026093000924 1993-11-16 

21 PHAM HUY HOANG Nam 035204000014 2004-01-25 

22 PHAM DOAN TRANG Nữ 031304000704 2004-08-11 

23 NONG THI HUONG Nữ 020189000047 1989-12-26 

24 NGUYEN THUY TRANG Nữ 001306014762 2006-07-13 

25 NGUYEN THI THU HA Nữ 034302006275 2002-08-26 

26 NGUYEN THI THU Nữ 024197015221 1997-02-27 

27 NGUYEN THI THU Nữ 024302007353 2002-11-20 

28 NGUYEN THI NGOC HIEN Nữ 034306004224 2006-11-30 

29 NGUYEN THI NGOC ANH Nữ 001188038601 1988-07-12 

30 NGUYEN THI NGOC ANH Nữ 030306008916 2006-02-23 

31 NGUYEN THI NGOC Nữ 037300011671 2000-02-03 

32 NGUYEN THI NGA Nữ 027192006742 1992-10-26 

33 NGUYEN THI NGA Nữ 042305009932 2005-09-11 

34 NGUYEN THI MINH HIEN Nữ 027306002422 2006-04-01 

35 NGUYEN THI HUYEN TRANG Nữ 019302004451 2002-08-19 

36 NGUYEN THI HONG NHUNG Nữ 001198029120 1998-11-20 



37 NGUYEN THI HAI BINH Nữ 030305005355 2005-07-04 

38 NGUYEN THI BICH THUY Nữ 034199009124 1999-06-10 

39 NGUYEN THI BICH NGOC Nữ 006306000033 2006-08-08 

40 NGUYEN THANH DUC Nam 038205022835 2005-08-20 

41 NGUYEN PHUONG TRANG Nữ 030306000031 2006-04-17 

42 NGUYEN NHU NGOC Nữ 019305001011 2005-09-25 

43 NGUYEN NHAT LE Nữ 030197002896 1997-09-20 

44 NGUYEN MINH NGAN Nữ 025307002999 2007-09-27 

45 NGUYEN MINH HIEU Nam 034206001651 2006-06-17 

46 NGUYEN MINH ANH Nữ 001304006515 2004-11-11 

47 NGUYEN MAI YEN Nữ 001301036984 2000-04-28 

48 NGUYEN KIM NGAN Nữ 022307000672 2007-04-02 

49 NGUYEN KHANH CHI Nữ 001304019499 2004-10-24 

50 NGUYEN HA CHI Nữ 024303008692 2003-11-04 

51 NGUYEN CONG BAO ANH Nữ 001307010976 2007-07-30 

52 NGO THI THU HUYEN Nữ 027304002299 2004-06-17 

53 MONG VAN KHOI Nam 020202002632 2002-07-13 

54 MO THI HOAI Nữ 020190007981 1990-04-02 

55 LE XUAN CONG Nam 038083011081 1983-03-01 

56 LE THUY TRANG Nữ 033300007606 2000-10-18 

57 LE THI PHUONG Nữ 038303016066 2003-10-21 

58 LE THI HOAN Nữ 031195000014 1995-07-08 

59 LE THI HA VI Nữ 001304040230 2004-08-26 

60 HOANG THI THOA Nữ 024302009755 2002-08-08 

61 HOANG THI PHUONG THAO Nữ 036306007866 2006-12-14 

62 HOANG THANH HUYEN Nữ 024197003607 1997-07-05 

63 HOANG HA THANH Nữ 001306027744 2006-11-27 

64 HOANG DINH CHUNG Nam 040086012496 1986-06-01 

65 HO THI THUY Nữ 040301012032 2001-05-04 

66 HO HAI ANH Nữ 001302040197 2002-07-03 

67 DUONG THI THUY LINH Nữ 026307010986 2007-01-11 

68 DUONG THANH THUY Nữ 001302023447 2002-03-20 

69 DOAN TRONG HUNG Nam 001204029138 2004-06-20 

70 DOAN THU HUONG Nữ P02651596 1991-07-10 

71 DOAN QUYNH CHI Nữ 001307018352 2007-11-01 

72 DO THUY LINH Nữ 002307006967 2007-09-14 

73 DO THI PHUONG DUNG Nữ 019302008299 2002-10-28 

74 DO THI LAN HUONG Nữ 022199002066 1999-03-08 

75 DO PHUONG THAO Nữ 001302006992 2002-06-01 

76 DINH THI YEN Nữ 034194006742 1994-10-27 

77 DINH THI HANG Nữ 001306059015 2006-06-18 



78 DANG THI THANH HA Nữ 001197019426 1997-12-30 

79 DANG HAI YEN Nữ P02039701 2006-12-28 

80 DANG HA NAM Nam 002098000337 1998-11-25 

81 DAM THI THAO NGAN Nữ 001304019333 2004-02-16 

82 DAI GIA HAN Nữ P01564610 2001-07-20 

83 BUI THI ANH CHI Nữ 036306005812 2006-09-19 

84 BUI THANH THAO Nữ 019302007700 2002-08-02 

85 BUI HA VI Nữ 001304006257 2004-11-24 

 


